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TT Biển kiểm soát Loại hình Số phù hiệu Ngày hết hạn Ghi chú

I

1 37K02178
Xe hợp
đồng

HĐ4025082081 24/11/2026 Ngừng HĐ

2 37H10355
Xe hợp
đồng

HĐ4026014695 28/7/2031 Ngừng HĐ

3 37H19160
Xe hợp
đồng

HĐ4026010786 15/6/2028 Ngừng HĐ

II

1 37H05518 Xe đầu kéo ĐK4024001730 5/6/2031 Ngừng HĐ

2 37H06544 Xe đầu kéo ĐK4024001098 12/4/2031 Ngừng HĐ

III

1 37H04246 Xe Taxi XT4026012401 3/7/2027 Ngừng HĐ

IV

1 37B02579
Xe tuyến
cố định

CĐ4026011012 17/6/2027 Ngừng HĐ

V

1 37H19162 Xe Taxi TX4026010520 6/6/2027 Ngừng HĐ

2 37H16716 Xe Taxi TX4026014259 19/7/2027 Ngừng HĐ

3 37H08419 Xe Taxi TX4026005628 1/4/2027 Ngừng HĐ

4 37A66286 Xe Taxi TX4026000584 14/1/2027 Ngừng HĐ

5 37H08264 Xe Taxi TX4025001044 1/5/2026 Ngừng HĐ

6 37H17876 Xe Taxi TX4026014334 20/7/2027 Ngừng HĐ

VI

1 37H19285
Xe hợp
đồng

HĐ4026010033 2/6/2028 Ngừng HĐ

Công ty TNHH Văn Minh
Địa chỉ: Ks Thân Hoa, đường Mai Thúc Loan, P. Cửa Lò, tỉnh Nghệ An 

Phụ lục: Danh sách thu hồi phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải

Hợp tác xã dịch vụ vận tải Bình Minh
Địa chỉ: Số 68, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Vinh Phú, tỉnh Nghệ An 

Hợp tác xã vận tải Xanh
Địa chỉ: Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Vinh Phú , tỉnh Nghệ An 

(kèm theo Quyết định số          /QĐ - SXD ngày      /8/2026 của Sở Xây dựng Nghệ An)

Hợp tác xã vận tải Nhanh
Địa chỉ: Số 26, đường Yên Hòa, khối 11, P. Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An 

Công ty TNHH một thành viên Xuân Chung
Địa chỉ: Khối Tân Hùng, P. Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An 

Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh Nghệ An
Địa chỉ: Số 29, đường Hải Thượng Lãn Ông, P. Vinh Phú, tỉnh Nghệ An 
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2 29E39180
Xe hợp
đồng

HĐ4025081613 1/11/2027 Ngừng HĐ

3 37H11003
Xe tuyến
cố định

CĐ4025000401 24/3/2028 Ngừng HĐ

4 37H10656
Xe tuyến
cố định

CĐ4025000402 24/3/2028 Ngừng HĐ

VII

1 37H12099
Xe hợp
đồng

HĐ4026012986 16/7/2027 Ngừng HĐ

2 38H02209
Xe hợp
đồng

HĐ4026003825 10/3/2027 Ngừng HĐ

VIII

1 37E00482 Xe Taxi TX4026004698 25/3/2029 Thanh lý

IX

1 37H07619 Xe Taxi TX4024003610 12/12/2026 Ngừng HĐ

X

1 37H05115 Xe tải 4026003773 13/3/2029 Thanh lý

2 37H05152 Xe đầu kéo ĐK4022001888 28/12/2026 Thanh lý

3 37H04700 Xe đầu kéo ĐK4022001362 17/8/2026 Thanh lý

XI

1 37H17832
Xe hợp
đồng

HĐ4026011136 18/6/2029 Ngừng HĐ

2 37H17886
Xe hợp
đồng

HĐ402601137 18/6/2029 Ngừng HĐ

XII

1 37C43484 Xe đầu kéo ĐK4023001373 31/8/2026 Ngừng HĐ

2 37C43813 Xe đầu kéo ĐK4023001374 31/8/2026 Ngừng HĐ

Công ty cổ phần tập đoàn HC Sơn Nam
Địa chỉ: Lô 4B, khu CN Nam Cấm, xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An 

Hợp tác xã vận tải Nghệ An Xanh
Địa chỉ: Số 28, đường Nguyễn Đức Cảnh, P. Thành Vinh, tỉnh Nghệ An 

Công ty cổ phần HC Xanh
Địa chỉ: Khối 13, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Vinh Phú, tỉnh Nghệ An 

Công ty TNHH vận tải quốc tế Sơn Nam
Địa chỉ: Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Vinh Phú, tỉnh Nghệ An 

Công ty cổ phần xây dựng & đầu tư phát triển Thái Sơn
Địa chỉ: Số 23 Tô Ngọc Vân, P. Vinh Phú, tỉnh Nghệ An 

Công ty TNHH dịch vụ vận tải & du lịch Tuấn Dung
Địa chỉ: Số 31, đường Nguyễn Lương Bằng , P. Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An 
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3 37H05402 Xe đầu kéo ĐK4023001259 10/8/2026 Ngừng HĐ

4 37H05421 Xe đầu kéo ĐK4023001260 10/8/2026 Ngừng HĐ

5 37H05437 Xe đầu kéo ĐK4023001258 10/8/2026 Ngừng HĐ

XIII

1 37H06841
Xe

Container
CO4024000423 11/3/2029 Thanh lý

XIV

1 37H01219 Xe đầu kéo 4021035690 2/4/2028 Thanh lý

Doanh nghiệp tư nhân Bắc Vân
Địa chỉ: Thôn 5, xã Phú Nghĩa, tỉnh Nghệ An 

Công ty TNHH xuất nhập khẩu ASEAN HM
Địa chỉ: Số 155, đường Mai Lão Bạng, P. Vinh Phú, tỉnh Nghệ An 
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